                               GIÁO ÁN

Lĩnh vực phát triển nhận thức
Hoạt động khám phá
                            Đề tài : Khám phá quả đu đủ
                                Đối tượng: Trẻ mẫu giáo lớn
                                 Thời gian: 30-35 phút

                                 Số lượng trẻ: cả lớp

                                Người dạy: Nguyễn Thị Hợp
  I/ Mục đích yêu cầu
1* Kiến thức 

- Trẻ biết tên quả đu đủ,biết phân biệt được quả đu đủ còn xanh và quả đu đủ đã chín.

- Trẻ biết đặc điểm nổi bật của quả đu đủ,một đầu có cuống và đầu kia hơi nhọn.

- Trẻ biết quả đu đủ xanh có vỏ màu xanh,trơn,nhẵn,ruột và hạt màu trắng,ăn giòn,vị nhạt ,

quả đu đủ khi chín có vỏ và ruột màu vàng hoặc cam,vỏ trơn,nhẵn,hạt màu đen ăn mềm, mùi thơm và có vị ngọt.
- Biết quả đu đủ chứa nhiều vitamin bổ dưỡng cho cơ thể.
-Biết trước khi ăn quả chín phải rửa sạch quả,rửa tay,gọt vỏ bỏ hạt.

- Trẻ biết tên trò chơi và hiểu cách chơi trò chơi: Đội nào nhanh nhất, đầu bếp tài ba.
2* Kỹ năng:

- Trẻ nói được tên và đặc điểm nổi bật của quả đu đủ xanh và quả đu đủ chín
- Trẻ nêu được đặc điểm giống và khác nhau của quả đu đủ xanh và quả đu đủ chín qua màu sắc mùi vị

-Trẻ nói được cảm nhận về mùi vị của quả đu đủ khi được nếm.

-Trẻ trả lời rõ ràng mạch lạc.

-Trẻ chơi thành thạo trò chơi: Đội nào nhanh nhất, đầu bếp tài ba.
- Kỹ năng tự phục vụ: Trẻ biết cất và lấy đồ dùng đúng nơi quy định.

* Thái độ:

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động. 

- Trẻ biết chăm sóc và bảo vệ cây ăn quả: Nhổ cỏ,tưới cây,không bẻ cành ngắt hoa.

II/ Chuẩn bị:

* Đồ dùng của cô: 

- 3quả đu đủ xanh,3quả đu đủ chín. (Quả thật)
- Hình ảnh vườn cây đu đủ trên máy tính.
-Nhạc bài : Quả,hoa lá mùa xuân,hoa trong vườn, em yêu cây xanh.
-2 ghế thể dục,bộ trang phục thỏ, 2 giỏ quả có quả đu đủ xanh và quả đu đủ chín,máy xay sinh tố,dao,dấm,đường,lạc rang,3 cái nạo,gang tay,khăn lau tay.

* Đồ dùng của trẻ: 

- 25 quả đu đủ bằng vải dạ và một số loại quả khác,2 giỏ cho trẻ  chơi trò chơi, rổ đựng quả,đĩa,bát,cốc,nước,thìa,tăm.
III/Tiến hành 
	              Hoạt động của cô 
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức.
- Cô giới thiệu chương trình “ Bé vui khám phá” Giới thiệu khách. 
Mở đầu chương trình hôm nay cô mời các bé chơi trò chơi hái quả. 
Hỏi trẻ các con chơi trò chơi gì? 
- Các con đã hái được những quả gì?

 Ngoài những quả các con vừa hái các con còn biết có những quả nào?
- Cô giới thiệu bạn thỏ đến thăm lớp. Bạn thỏ có quà tặng các con xin mời 2 bạn nhóm trưởng lên nhận quà và về nhóm của mình nào.
2. Phương pháp, hình thức tổ chức

*Quan sát,thảo luận:

   Cô chia lớp làm 2 nhóm.

- Nhóm 1: Quan sát quả đu đủ xanh,quả đu đủ chín.
- Nhóm 2: Quan sát quả đu đủ xanh,quả đu đủ chín.

+Sau khi quan sát cô hỏi ý kiến của từng nhóm xem trẻ đã được quan sát quả gì? Có đặc điểm gì?

*Quan sát quả đu đủ xanh:

- Cô đưa quả đu đủ xanh ra hỏi trẻ quả gì đây?
- Hỏi trẻ quả đu đủ có đặc điểm gì? màu gì?...
- Để biết xem bên trong quả đu đủ xanh như thế nào (Cô bổ cho trẻ quan sát) 

+Giáo dục trẻ: Dao sắc các con không được cầm chơi sẽ bị đứt tay.

- Cô gọt vỏ rồi bổ vừa gọt vừa hỏi.Cô đang làm gì? Các con thấy ntn? Cô chỉ vào nhựa của quả đu đủ hỏi trẻ, đây là gì? Nhựa có màu gì?
Ruột ntn? Màu gì? 
-Cô bổ ra cho trẻ quan sát bên trong có gì đây? Cô chỉ vào hạt, hạt có màu gì?

- Cho trẻ nếm: Các con ăn thấy ntn? Có ngon không?

+Các con ạ: Đu đủ xanh bổ ra ăn ngay được nhưng ăn không ngon vì vậy chỉ dùng để chế biến thành các món như: Nộm, xào,kho,nấu cháo.

  +Cô chốt lại:  Quả đu đủ xanh có vỏ màu xanh,vỏ trơn nhẵn, ruột và hạt có màu trắng,có nhiều nhựa chỉ dùng chế biến thành các món ăn như: Nộm, xào,kho,nấu cháo.
*Quan sát quả đu đủ chín:

-Các con quan sát xem quả đu đủ này có đặc điểm gì? màu gì? 

-Các con có muốn ăn không?
-Cô vừa gọt vừa hỏi: Đây là gì?

-Bổ cho trẻ quan sát bên trong hỏi trẻ. Đây là gì? Đây là ruột đu đủ là phần mà các con vẫn ăn đấy.

-Bên trong ruột đu đủ có gì đây? Cô chỉ vào hạt,hạt đu đủ có màu gì?

(Giới thiệu cả hạt trắng nếu có)

-Đu đủ có bao nhiêu hạt, hạt có ăn được không?

-Vỏ và hạt không ăn được vì vậy khi ăn các con nhớ bỏ vỏ,bỏ hạt đi nhé.
 -Cho trẻ nếm: Các con thấy ntn?

*Mở rộng:Đu đủ chín có vỏ và ruột  màu vàng hoặc màu cam và cũng có quả đu đủ không có hạt. Cho trẻ xem quả đu đủ không có hạt.

+ Cô chốt lại: Đu đủ chín có màu vàng hoặc màu cam,vỏ nhẵn,có nhiều hạt màu đen,ăn mềm có vị ngọt chứa nhiều vitamin giúp cho cơ thể khỏe mạnh da dẻ hồng hào.
*So sánh quả đu đủ xanh và quả đu đủ chín.

-Giống nhau:Quả đu đủ xanh và quả đu đủ chín đều ăn được,vỏ trơn nhẵn,có nhiều hạt.

-Khác nhau: Quả đu đủ xanh có vỏ màu xanh,có ruột và hạt màu trắng,có nhiều nhựa,ăn giòn nhưng nhạt. Còn quả đu đủ chín có vỏ,ruột màu vàng hoặc màu cam, hạt màu đen,ăn mềm có vị ngọt .
*Giáo dục trẻ: Đu đủ chín và các loại quả có chứa nhiều vitamin bổ dưỡng cho cơ thể vì vậy các con nên ăn nhiều loại quả sẽ giúp cho cơ thể khỏe mạnh da dẻ hồng hào, khi ăn các con nhớ rửa quả sạch,rửa tay,bỏ vỏ,bỏ hạt.

-Các con vừa được tìm hiểu về quả đu đủ rồi cô còn một điều bất ngờ về quả đu đủ các con có muốn biết không.
+Cho trẻ xem hình ảnh vườn cây đu đủ.

-Các con thấy có nhiều đu đủ không? Các bác trồng được rất nhiều đu đủ ,cô con mình giúp các bác vận chuyển đu đủ về nhé.

* Trò chơi ôn luyện củng cố:
- Trò chơi 1: Đội nào nhanh nhất
- Cách chơi: Cô chia lớp mình làm 2 đội.
- Đội 1: Chuyển những quả đu đủ xanh

- Đội 2: Chuyển những quả đu đủ chín.

+Các con dùng giỏ sách đu đủ,mỗi lần chỉ được mang về một quả và phải đi qua một cái cầu các con nhớ đi thật khéo không làm rơi quả.
-Luật chơi: Trò chơi sẽ kết thúc sau một bản nhạc đội nào mang về được nhiều quả và không bị nhầm sẽ chiến thắng.
-Kết thúc: Kiểm tra kết quả của 2 đội.
Trò chơi 2: Đầu bếp tài ba
- Vừa rồi các con đã mang giúp các bác rất nhiều đu đủ về các bác đã gửi tặng lớp mình 2 rổ đu đủ các con có muốn chế biến các món ăn từ đu đủ không?

- Cách chơi: Cô chia lớp làm 2 nhóm.
-Nhóm 1: Chế biến món ăn từ quả đu đủ xanh (Làm nộm đu đủ)

-Nhóm 2: Chế biến món ăn từ quả đu đủ chín (làm sinh tố,quả dầm)
- Luật chơi: Đội nào chế biến nhanh và ngon đội đó chiến thắng.
- Nhận xét kết quả chơi 

3.  Kết thúc: NXTD

- Đến với chương trình “Bé vui khám phá” hôm nay đến đây là hết, các con chào các cô.

-  Cho trẻ hát bài “ Quả” cho chuyển hoạt động khác.

	- Trẻ vỗ tay 

-Trẻ chơi 1 lần
 -Trẻ kể tên các loại quả trẻ biết

- Trẻ lên nhận quà
-Trẻ về 2 nhóm
- Trẻ trả lời
-Trẻ quan sát trả lời
-Trẻ trả lời
-Trẻ quan sát
-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời

- Trẻ nếm và nhận xét
- Trẻ quan sát trả lời
-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời 

-Trẻ trả lời

- Trẻ nếm và nx

-Gọi 2-3 trẻ trả lời
-Gọi 2-3 trẻ trả lời

Trẻ xem vườn cây đu đủ
-
-Trẻ lắng nghe

-Trẻ chơi

- Trẻ lắng nghe

-Trẻ chơi

-Trẻ chào



GIÁO ÁN LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

HOẠT ĐỘNG: LÀM QUEN VỚI TOÁN

Đề tài: Đếm đến 8. Nhận biết nhóm có số lượng 8. Nhận biết chữ số 8.

                                     Đối tượng: Trẻ 5 - 6 tuổi 

                                     Số lượng: 20
                                     Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị  Hợp
                                     Đơn vị: Trường mầm non Tam Hưng A
I. Mục đích - yêu cầu:

1. Kiến thức:

- Trẻ ôn nhận biết số lượng trong phạm vi 7.

- Trẻ  biết đếm đến 8(Đếm từ trái sang phải). Nhận biết nhóm có số lượng 8. Nhận biết chữ số 8.

- Trẻ biết 7 đối tượng thêm 1 đối tượng là 8 đối tượng.

- Trẻ biết số 8 dùng để chỉ nhóm có số lượng 8.
- Trẻ biết đếm xuôi, đếm ngược trong phạm vi 8.

- Trẻ biết cách chơi các trò chơi: “Tìm nhà”; “Đội nào nhanh hơn”.
2. Kỹ năng:

- Trẻ đếm các nhóm số lượng trong phạm vi 7 thành thạo.

-Trẻ tạo được nhóm có số lượng 8 bằng cách thêm 1 đơn vị vào nhóm có số lượng 7.
- Trẻ đếm được đến 8. Nhận biết được chữ số 8.
- Trẻ đếm xuôi, đếm ngược trong phạm vi 8 thành thạo
- Trẻ đếm, nối đúng nhóm có số lượng, tô màu nhóm có số lượng 8 qua trò chơi “Đội nào nhanh hơn và chơi được trò chơi tìm nhà”

+ Kỹ năng tự phục vụ: Trẻ biết lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định.

3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động.

- Có ý thức chơi thân thiện, hợp tác với các bạn khi hoạt động nhóm.

II. Chuẩn bị:

1. Đồ dùng của cô:

- Máy tính có các hình ảnh: 8 cái áo,8 cầu thủ, thẻ số 8.

- Bảng đa năng

- 3 bàn học sinh, que chỉ

- Thẻ số 1 đến 8.
- Giá qu¶: 7 cñ cµ rèt,7 quả dâu tây,7 quả bãng.

- 3 ngôi nhà có gắn 6,7,8 đồ dùng.
- 3 tranh các nhóm có số lượng trong phạm vi 7,8.
- Nhạc các bài hát: Cháu yêu cô chú công nhân,lớn lên cháu lái máy cày, nhµ cña t«i.
2. Đổ dùng của trẻ:

- Mỗi trẻ 1 rổ đồ dùng 8 cái áo, 8 cầu thủ, thẻ số từ 1 – 8 

-  Mỗi trẻ 1 thẻ  chơi trên thẻ chơi có các hình tròn,vuông,tam giác, chữ nhật có số lượng 6,7,8.

- Bút sáp màu.

III/Tiến hành 

	              Hoạt động của cô 
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức.
- Cô giới thiệu chương trình “ Bé vui học toán” Giới thiệu khách, chào khách. 
Để không khí thêm vui nhộn cô con mình cùng chơi hái quả.
2. Phương pháp, hình thức tổ chức

* HĐ1: Ôn luyện số lượng trong phạm vi 7.
- Giíi thiÖu b¹n thá ®Õn th¨m líp, b¹n thá cßn cã quµ tÆng líp m×nh. 

- C¸c con xem b¹n thá tÆng líp m×nh quµ g× nµo?.

- Các con hãy quan sát và đếm xem có bao nhiêu cñ cµ rèt,bao nhiêu quả dâu tây,bao nhiêu quả  bãng.

- (Cô cho cả lớp đếm  số cñ cµ rèt)

- Hỏi trẻ có bao nhiêu cñ cµ rèt (7 quả)
- (Cô cho cả lớp đếm số quả dâu tây)

- Hỏi trẻ có bao nhiêu quả dâu tây (7 quả)
- Cho trẻ đếm số lượng quả bãng
- Hỏi trẻ có bao nhiêu quả bãng(7 quả)
- Cô hỏi: Vậy số quả bãng,cµ rèt,dâu tây lúc này như thế nào với nhau?

- Số quả,dâu tây, bãng,cµ rèt đều có số lượng bằng nhau và cùng bằng mấy ? Bằng 7.
- Cô cho trẻ đếm lại số quả và mời 3 bạn gắn thẻ số tương ứng.
 - Cô hỏi: 7 quả bãng tương ứng với số mấy?

                7quả dâu tây tương ứng với số mấy?

7 cñ cµ rèt tương ứng với số mấy?

-Cho trẻ đọc số 2-3 lần (Số 7)

*HĐ2: Đếm đến 8,nhận biết nhóm có số lượng 8. Nhận biết chữ số 8
- Trong chương trình “Bé vui học toán” hôm nay cô đã chuẩn bị cho mỗi bạn 1 rổ đồ chơi, các con đi lấy rổ về chỗ ngồi nào.

- Cho trẻ hát bài “Ch¸u yªu c« chó công nhân”

- Các con hãy nhìn xem trong rổ của các con có gì? 
- Các con hãy xếp cho cô 7 cầu thủ trong rổ ra thành 1 hàng ngang từ trái qua phải nào.

- Đếm xem có mấy cầu thủ?( cả lớp đếm, cá nhân đếm) 
* (Cô tương tác trên máy)
- Cô muốn có 8 cầu thủ thì phải làm thế nào? 
- Cho trẻ xếp 1 cầu thủ trong rổ ra cho đủ số lượng 8)

- Cho trẻ đếm xem có bao nhiêu cầu thủ ? ( cho trẻ đếm lại 2-3 lần)

-  Các con ơi 7 cầu thủ thêm 1 cầu thủ là mấy cầu thủ?

- Vậy 7 thêm 1 là mấy?

+ Kết luận: 7 cầu thủ thêm 1 cầu thủ là 8 cầu thủ.
- Vậy 7 thêm 1 bằng 8 ( gọi 2-3 trẻ nói). 

- Số cầu thủ là 8 thì đặt thẻ số mấy tương ứng?
- Cô giới thiệu số 8. Số gì đây các con? (Số 8) Cho lớp,tổ,cá nhân trẻ đọc thẻ số.
 - Vậy 8 dùng để chỉ các nhóm có số lượng là 8.

- Cất đồ dùng: Cho trẻ cất dần số cầu thủ vào rổ theo cách đếm ngược.

* Các con hãy nhìn xem trong rổ của các con có gì nữa?( áo )

- Các con hãy xếp cho cô 7 cái áo trong rổ ra thành 1 hàng ngang từ trái qua phải nào.

- Đếm xem có mấy cái áo?( cả lớp đếm, cá nhân đếm) 
* (Cô tương tác trên máy)
- Cô muốn có 8 cái áo  thì phải làm thế nào? 
- Cho trẻ xếp thêm 1 cái áo trong rổ ra cho đủ số lượng 8)

- Cho trẻ đếm xem có bao nhiêu cái áo? ( cho trẻ đếm lại 2-3 lần)

-  Các con ơi 7 cái áo thêm 1 cái áo là mấy cái áo?

- Vậy 7 thêm 1 là mấy?

+ Kết luận: 7 cái áo thêm 1 cái áo là 8 cái áo. 
- Vậy 7 thêm 1 bằng 8 ( gọi 2-3 trẻ nói). 

- Số áo là 8 thì đặt thẻ số mấy tương ứng?(Cho trẻ đọc thẻ số ). 

- Vậy 8 dùng để chỉ các nhóm có số lượng là 8.

Cất đồ dùng: Cho trẻ cất dần số cầu thủ vào rổ theo cách đếm ngược.
+ Liên hệ: Các con quan sát xem trong lớp có những đồ dùng đồ chơi nào có số lượng 8.(Gọi 2-3 trẻ)
- Các con có thể đếm số người thân trong gia đình,hoặc những đồ dùng đồ chơi ở lớp hay ở nhà.

* Luyện tập

- Đến với chương trình “ bé vui học toán” ngày hôm nay các bé được tham gia vào các trò chơi.

- Trò chơi 1: Tìm nhà

- Cô chuẩn bị 3 ngôi nhà, mỗi ngôi nhà gắn 6,7,8 đồ dùng, mỗi trẻ 1 thẻ lô tô 6,7,8 chấm tròn. Cho trẻ vừa đi vừa hát bài “ Nhà của tôi”

- Lần 1: Khi có hiệu lệnh: “Tìm nhà’ thì bạn nào có thẻ chơi có bao nhiêu hình thì về nhà có bấy nhiêu đồ dùng. 

Sau khi trẻ về đúng nhà cô đến từng nhà hỏi trẻ: Con có thẻ chơi số lượng là mấy? Tại sao con về nhà này?

- Lần 2: Khi có hiệu lệnh: “Tìm nhà” Trẻ nói: “Nhà nào nhà nào”Cô nói nhà nào thì những trẻ có thẻ số đó chạy về nhà, các bạn khác thì đứng tại chỗ.

Ví dụ: Cô nói: Về nhà 8 có số lượng 8 chỉ những trẻ có thẻ lô tô 8 đồ dùng về nhà , các bạn khác đứng tại chỗ.

Trò chơi 2: Đội nào nhanh hơn 

- Cách chơi: Cô chia lớp làm 3đội, mỗi đội có 1 bức tranh có các hình ảnh có nhóm số lượng là 7,8. Các con hãy đếm, nối nhóm quả với số tương ứng và tô màu nhóm có số lượng tương ứng và tô màu nhóm có số lượng 8.

- Luật chơi: Thời gian cho các đội là 1 bản nhạc đội nào nối, tô màu nhanh và đúng đội đó chiến thắng. Cho trẻ chơi.
- Cô nhận xét kết quả chơi.
3.  Kết thúc: NXTD

- Cô nhận xét chung cả lớp.

-  Cho trẻ hát bài “ lớn lên cháu lái máy cày” cho chuyển hoạt động khác.
	- Trẻ chào khách 

-Trẻ chơi hái quả, 
- TrÎ chµo b¹n thá
-Trẻ đếm 

- Trẻ trả lời

- Trẻ đếm

-Trẻ trả lời

-Trẻ gắn thẻ số
-Trẻ trả lời

-Trẻ đọc thẻ số
-Trẻ đi lấy rổ
-Trẻ trả lời

- Trẻ xếp

-Trẻ đếm

-Trẻ thực hiện 

- Trẻ đếm

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ cất và đếm

-Trẻ xếp

-Trẻ đếm

-Trẻ trả lời

- Trẻ thực hiện
-Trẻ tìm thẻ số

- Trẻ cất đồ dùng và đếm
- Trẻ quan sát trả lời
-Trẻ chơi

- Trẻ lắng nghe

-Trẻ chơi

-Trẻ hát



